
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26051

8-

18006

6

Nguyễn 

Thị Thoa

9195/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

02/07/24

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

075168006

746

Quầy thuốc 

Thanh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số nhà 

168, Tổ 4, 

Ấp 114, xã 

Định 

Quán, 

thành phố 

Đồng Nai

11869 11870 2/6/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 39 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

H19.1

2-

26052

1-

18007

9

Lưu Thị 

Huyền

5967-

26/CC

HN-D-

SYT-

NA

31/03/26

Sở Y tế 

tỉnh Nghệ 

An

Dược sĩ 

cao đẳng

040191027

797

Quầy thuốc 

Hoàng Hưng

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số nhà 09, 

Tổ 3, ấp 

Phương 

Mai, xã 

Phú Lâm, 

thành phố 

Đồng Nai

11871 11872 2/6/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26052

5-

18007

6

Võ Quốc 

Khánh

18693/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

18/07/25

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

cao đẳng

075097014

718

Quầy thuốc 

Khánh Diễm

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

224, Tổ 2, 

Ấp Phú 

Thịnh 1, xã 

Tà Lài, 

thành phố 

Đồng Nai

11873 11874 2/6/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

H19.1

2-

26051

9-

18006

9

Nguyễn 

Thị Thảo

4206/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

20/07/20

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

075194013

263

Quầy thuốc 

Thảo Tâm 5

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 12, Ấp 

1, xã Tân 

An, thành 

phố Đồng 

Nai

11875 11876 2/6/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26051

9-

18007

0

Nguyễn 

Hồng Anh

10694/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

21/04/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

075303022

668

Quầy thuốc 

Thảo Tâm 

3A

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

2066, ĐT 

768, ấp 

Bình 

Chánh, xã 

Tân An, 

thành phố 

Đồng Nai

11877 11878 2/6/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26052

8-

18001

1

Huỳnh 

Tấn Diệp

10714/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

24/04/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học

051082000

468

Quầy thuốc 

Bảo Khang

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

87, Tổ 3, 

Ấp 6, xã 

Thanh Sơn, 

thành phố 

Đồng Nai

11879 11880 2/6/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26052

5-

18001

6

Nguyễn 

Thúy Nga

10471/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

16/01/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

015189003

333

Nhà thuốc 

tư nhân 

Tâm 

Nguyên

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Đường 

Nguyễn 

Khuyến, 

Tổ 2, Khu 

phố 5, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai

11881 11882 2/6/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

26051

9-

18004

8

PHẠM 

THỊ TÂM

2374/L

A-

CCHN

D

05/08/16

Sở Y tế 

tỉnh Long 

An 

Dược sĩ 

trung học 
271445707

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền Hiếu 

Minh Tâm  

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Tổ 32, Khu  

 phố 32, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hoà 

11883 Cấp mới

9

H19.1

2-

26052

8-

18002

1

ĐINH 

VĂN 

THẮNG

10322/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

20/11/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học

075089020

069

Nhà thuốc 

Thắng 

Hương

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Ấp 4, xã 

Xuân Bắc, 

thành phố 

Đồng Nai

11885 11886 2/6/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

26052

8-

18004

0

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang

10695/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

21/04/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

075196006

765

Quầy thuốc 

258

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

SN 258, ấp 

Gia Canh 

1, xã Định 

Quán, 

thành  phố 

Đồng Nai

11887 11888 2/6/2029 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

26051

9-

18001

1

Đỗ Bùi 

Thùy Trinh

22150/

CCHN

-D-

SYT-

ĐL

17/06/22

Sở Y tế 

tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

đại học

066196004

522

Nhà thuốc 

Nam Khánh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa số 

825, Tờ số 

3, Ấp 2, xã 

An Viễn, 

thành phố 

Đồng Nai

11889 11890 4/6/2029 Cấp mới

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

26052

2-

18006

7

HUỲNH 

THÚY 

HẰNG

7598/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

17/04/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

087194018

193

Nhà thuốc 

Quỳnh 

Châu 68

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

186, đường 

Bình Minh 

Giang 

Điền, Tổ 3, 

Ấp 5, xã 

An Viễn, 

thành phố 

Đồng Nai 

11891 11892 4/6/2029 Cấp mới

13

H19.1

2-

26052

5-

18004

3

Bùi Thị 

Thanh 

Xuân

10642/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

30/03/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

074195004

323

Nhà thuốc 

Đức Bảo

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

A2/97 Bùi 

Hữu 

Nghĩa, 

Khu phố 

Tân Vạn 2, 

phường 

Biên Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai

11893 11894 4/6/2029 Cấp mới

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

26052

4-

18001

2

NGUYỄN 

NGỌC 

MINH 

HOÀI

10728/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

24/04/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

054184007

467

Nhà thuốc 

Hoàng Bảo

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa 311, 

Tờ bản đồ 

số 34, 

đường 

Suối Tre - 

Bình Lộc, 

khu phố 

Xuân 

Thiện, 

phường 

Bình Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

11895 11896 4/6/2029 Cấp mới

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

15

H19.1

2-

26052

3-

18000

7

Lê Thị 

Hương

1806/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

24/11/20

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 
271450176

Quầy thuốc 

Việt Hương 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tờ 25, 

thửa 103, 

Đường N1, 

tổ 16, ấp 

An Chu, xã 

Bình Minh, 

thành phố 

Đồng Nai 

11897 11898 4/6/2029 Cấp mới

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26052

6-

18006

5

Phạm Thị 

Hoàng Anh

7313/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

21/02/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

034187018

463

Nhà thuốc 

Hoàng Anh 

Phát

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số 

738/100, 

Tổ 9, Khu 

phố 8, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

11899 11900 4/6/2029 Cấp mới

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

17

H19.1

2-

26052

7-

18003

7

Hà Thị 

Hậu

9604/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

02/12/24

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

033198009

473

Nhà thuốc 

Huyền Cát

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

120/68/1, 

Khu phố 

12, phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

11901 11902 4/6/2029 Cấp mới

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26052

5-

18003

8

Đặng Thị 

Kim Thoa

19102/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

19/09/25

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cao đẳng 

dược

060194011

000

Quầy thuốc 

Bảo Kiên 68

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Thửa 329, 

Tờ bản đồ 

số 11, Ấp 

Láng Me 1, 

xã Xuân 

Đông, 

thành phố 

Đồng Nai

11903 11904 4/6/2029 Cấp mới

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

19

H19.1

2-

26051

9-

18004

0

Trần Xuân 

Đơn

10575/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

27/02/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075094023

481

Nhà thuốc 

tư nhân 

Diệp Anh 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 6, ấp 

Cẩm 

Đường, xã 

Xuân 

Đường, 

thành phố 

Đồng Nai 

11905 11906 4/6/2029 Cấp mới

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26052

1-

18000

2

Hồ Thị 

Hồng Vân

9971/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

16/06/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

 Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

045172000

330

Quầy thuốc 

Phương 

Uyên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Ấp Ông 

Quế, xã 

Xuân Quế, 

thành phố 

Đồng Nai

11907 11908 4/6/2029 Cấp mới

18



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

21

H19.1

2-

26052

9-

18001

2

TRẦN 

THỊ BẢO 

CHÂU

13596/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

12/09/23

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Dược sĩ 

đại học 

075196015

696

Nhà thuốc 

tư nhân Bảo 

Châu

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Ấp Sông 

Nhạn, xã 

Xuân Quế, 

thành phố  

Đồng Nai 

11909 11910 4/6/2029 Cấp mới

19



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26052

9-

18002

0

Lê Thị 

Nhung 

8722/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

03/01/24

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

038186049

346

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARMAC

ITY - NHÀ 

THUỐC 

PHARMAC

ITY SỐ 

1842

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường, 

điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

597  

DT767, Tổ 

10, thôn 

Tây Lạc, 

ấp An Chu, 

xã Bình 

Minh, 

thành phố 

Đồng Nai

11911 11912 4/6/2029 Cấp mới

20



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

23

H19.1

2-

26053

0-

18000

4

Nguyễn 

Thị 

Thương

10661/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

14/04/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

046195007

513

Nhà thuốc  

Mỹ Tiên

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 2, Khu 

phố 3, 

phường 

Chơn 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

11913 11914 5/6/2029 Cấp mới

21



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

26060

1-

18003

3

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh

10634/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

30/03/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

070192000

432

Nhà thuốc 

Bảo Châu 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Quốc lộ 

14, Khu 

phố Tân 

Thành 2, 

phường 

Đồng 

Xoài, 

thành phố 

Đồng Nai

11915 11916 5/6/2029 Cấp mới

22



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

25

H19.1

2-

26060

3-

18005

9

Hoàng 

Văn Định

2539/C

CHN-

D-

SYT-

BP

27/05/24

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

035080004

364

Nhà thuốc 

thuộc Hộ 

kinh doanh 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa nhi - 

Bác sĩ Bùi 

Ngọc Thắng

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số 88, 

Đường 

Phan Văn 

Trị, Khu 

phố Tiến 

Thành 1, 

phường 

Đồng 

Xoài, 

thành phố 

Đồng Nai

11917 11918 5/6/2029 Cấp mới

23



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

26

H19.12

-

260515

-

180043

Nguyễn 

Thị Thúy 

Hằng 

9187/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

24/06/24

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

031193011

892

Nhà thuốc 

Tư nhân An 

Bình 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Kiot số  2, 

Chợ Poh 

Huat, Tổ 

12, Khu 

phố Long 

Đức 3, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11919 11920 27/5/2029 Cấp mới

24



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

27

H19.12

-

260518

-

180008

Phạm Thị 

Nhung

1245/B

P-

CCHN

D

19/05/17

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Hồng 

Nhung 111

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Thôn Long 

Bình 1, xã 

Bình Tân, 

thành phố 

Đồng Nai

11921 28/05/29
đánh giá 

định kỳ

25



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

28

H19.1

2-

26052

2-

18006

9

Trần Thị 

Tuyết

4271/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

03/08/20

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 
272465740

Quầy thuốc 

Nhật An

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 9, ấp 1, 

xã Nam 

Cát Tiên, 

thành phố 

Đồng Nai 

11922 2/6/2029
đánh giá 

định kỳ

26



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

29

H19.1

2-

26051

8-

18006

8

Lê Thị 

Thảo Nhi

2804/C

CHN-

D-

SYT-

CM

27/03/23

Sở Y tế 

tỉnh Cà 

Mau

Dược sĩ 

đại học

075197014

534

Nhà thuốc 

Thảo Nhi

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

KDC 1, Ấp 

Phú Tân 1, 

xã Phú 

Vinh, 

thành phố 

Đồng Nai

11923 2/6/2029
đánh giá 

định kỳ

27



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

30

H19.1

2-

26052

2-

18001

6

Hồ Thị 

Hường

3815/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

05/08/19

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

040166023

127

Quầy thuốc 

Thu Hường

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số nhà 45, 

Tổ 10, Khu 

phố 6, 

phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Nai

11924 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

28



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

31

H19.1

2-

26052

3-

18000

3

Hồ Thị 

Thanh 

Hằng

7794/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

23/05/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075178001

128

Nhà thuốc 

Đức Long 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

93/76C, 

Đồng 

Khởi, KP 

8, phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai 

11925 2/6/2029
đánh giá 

định kỳ

29



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

32

H19.1

2-

26052

3-

18000

9

Nguyễn 

Thị Kim 

Chi

6421/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

11/07/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

075195019

035

Quầy thuốc 

Kim Chi 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 13, ấp 

2, xã 

Thanh Sơn, 

thành phố 

Đồng Nai 

11926 2/6/2029
đánh giá 

định kỳ

30



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

33

H19.1

2-

26052

6-

18002

7

Trần Thị 

Ngọc Ánh

513/Đ

NAI - 

CCHN

D

13/03/14

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Ngọc Ánh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

74A, ấp 

Tam Bung, 

xã Thống 

Nhất, 

thành phố 

Đồng Nai

11927 2/6/2029
đánh giá 

định kỳ

31



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

34

H19.1

2-

26052

2-

18004

7

Nguyễn 

Thanh 

Tuyến

4144/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

22/06/20

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

051093004

491

Quầy thuốc 

Hưng Phước 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Ấp 10, 

phường 

Trảng 

Bom, 

thành phố 

Đồng Nai

11928 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

32



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

35

H19.12

-

260519

-

180056

Trần Thị 

Quỳnh

7245/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

30/01/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

040185031

237

Nhà thuốc 

Hùng Quỳnh 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

252 Ngô 

Quyền, 

Khu phố 1, 

phường 

Long 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

11929 4/6/2029
đánh giá 

định kỳ

33



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

36

H19.1

2-

26053

0-

18000

3

Trần 

Nguyễn 

Ngọc Lan

7037/

HCM-

CCHN

D

08/11/16

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cao đẳng 

Dược 
272307367

Quầy thuốc 

Tâm Ái

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

46/359, 

KM05, 

đường 767, 

ấp Sông 

Mây, xã 

Bình Minh, 

thành phố 

Đồng Nai

11930 4/6/2029
đánh giá 

định kỳ

34



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

37

H19.1

2-

26052

9-

18000

6

Phạm Thị 

Trang 

Nhung

1675/C

CHN-

D-

SYT-

BP

22/11/19

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước  

Dược sĩ 

trung học 
151793282

Quầy thuốc 

Khôi 

Nguyên 1

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 5, khu 

phố Tân 

An, 

phường 

Đồng Phú, 

thành phố 

Đồng Nai 

11931 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

35



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

38

H19.1

2-

26060

2-

18001

9

Tống Thị 

Loan

2372/C

CHN-

D-

SYT-

BP

22/07/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

cao đẳng

070185007

838

Quầy thuốc 

số 70

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

ấp Hiệp 

Tâm, xã 

Lộc 

Quang, 

thành phố 

Đồng Nai

11932 5/6/2029
đánh giá 

định kỳ

36



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

39

H19.1

2-

26060

2-

18002

1

Tống Thị 

Kiều My

2373/C

CHN-

D-

SYT-

BP

22/07/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

cao đẳng

037175003

868

Quầy thuốc 

Ngọc Ánh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

ấp Hiệp 

Thành 

Tâm, xã 

Lộc 

Quang, 

thành phố 

Đồng Nai

11933 5/6/2029
đánh giá 

định kỳ

37



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

40

H19.1

2-

26060

2-

18001

1

Phạm 

Công 

Huyên

1841/C

CHN-

D-

SYT-

BP

07/01/21

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

034089020

315

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC HY 

VỌNG - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

HOÀN MỸ 

11

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường, 

điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Đường ĐT 

741, Khu 

phố Tiến 

Hưng 3, 

phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11934 5/6/2029
đánh giá 

định kỳ

38



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

41

H19.1

2-

26060

2-

18000

9

Vương 

Thanh Huệ

2126/C

CHN-

D-

SYT-

BP

08/09/22

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

cao đẳng

070199002

081

Quầy thuốc 

tây Thanh 

Huệ

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số 147, ấp 

Tân Hiệp, 

xã Tân 

Tiến, thành 

phố Đồng 

Nai

11884 5/6/2029
đánh giá 

định kỳ

39



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

42

H19.1

2-

26060

5-

18002

5

Phạm Thị 

Hải Vân

6829/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

26/10/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075193016

178

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA Y 

ĐỨC 

HEALTHC

ARE

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường, 

điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số 491, 

Bùi Văn 

Hòa, Tổ 

20, Khu 

phố 33, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

8929 11388 3/10/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

4; 

GCNĐĐK

KDD số 

8929/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

08/4/2026

Tổng cộng: 42 cơ sở (gồm 20 Nhà thuốc; 21 Quầy thuốc; 02 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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